HÌNH HỌC 6


Phần 2: HÌNH HỌC
CHƯƠNG 2: GÓC
TIẾT 1


     VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO 

                       KHI NÀO THÌ [image: image2.png]x0y +y0z = x02?




I)Kiến thức cần nhớ:
 +Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz =>   [image: image4.png]


 + [image: image6.png]


 = [image: image8.png]x0z




  +Nếu [image: image10.png]


 và [image: image12.png]


 là hai góc kề bù => [image: image14.png]


 + [image: image16.png]


 =1800
 Nội dung:

 Bài tập 1: Cho hình vẽ hãy tính số đo  [image: image19.png]x0z




: 
[image: image20.emf]z
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 Giải:  Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên
[image: image22.png]


 + [image: image24.png]


 = [image: image26.png]x0z




      830+ 470 = [image: image28.png]x0z




        Vậy  [image: image30.png]x0z



 = 1300

  Bài tập 2:  Cho hai góc kề bù [image: image32.png]


 và [image: image34.png]


, [image: image36.png]


 = 1300. Tính [image: image38.png]


 ?
[image: image39.emf]x
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 Giải : Vì [image: image41.png]


 và [image: image43.png]


  là hai góc kề bù nên

               [image: image45.png]


 + [image: image47.png]


 =1800.

             [image: image49.png]


 +1300= 1800
            [image: image51.png]


=1800-1300
           [image: image53.png]


 = 500
Bài tập 3: Trên cùng một nữa mặt phẳng có bờ là tia Ox. Vẽ góc xOy có số đo 300 và góc xOz có số đo 450?
[image: image54.emf]x

y

z

45°

30°

O


II)Bài tập vận dụng:
Bài 1: Cho Om nằm giữa hai tia Ox và Oy, [image: image56.png]


 = 650, [image: image58.png]


 = 200. Tính [image: image60.png]




Bài 2: Cho hai góc kề bù [image: image62.png]


 và [image: image64.png]


, [image: image66.png]


 = 800. Tính [image: image68.png]



Bài tập 3: Trên cùng một nữa mặt phẳng có bờ là tia Ox. Vẽ góc xOy có số đo 600 và góc xOz có số đo 1200?
……………………………………………………………………………………………
TIẾT 2
                       TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC
I)Kiến thức cần nhớ:

1. Tia phân giác của một góc là gì ? 

Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Oz là tia phân giác của góc xOy

2. Cách vẽ tia phân giác của một góc 
Ví dụ: Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy có số đo bằng 64o
Giải

Cách 1: Dùng thước đo góc

Ta có  : [image: image71.png]



Mà 
[image: image72.png]



Nên [image: image74.png]64°

0z =2 = 32°
>




- Vẽ hình

 + Vẽ góc xOy = 64o
+ Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox , Oy sao cho góc xOz = 32o  

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Cách 2 :   Gấp giấy

3. Chú ý

- Đường thẳng chứa tia phân giác của một góc là đường phân giác của góc đó.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Đường thẳng mn là đường phân giác của góc xOy
 II) Bài tập vận dụng:     
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oz, Oy sao cho [image: image79.png]x0z



=350   , [image: image81.png]


= 700   
a) Tia Oz có nằm giữa hai tia Ox và Oy không?

b) So sánh góc zOy và góc xOz
c) Tia Oz có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?
Giải
[image: image82.emf]x
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a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox ta có: [image: image84.png]x0z



 < [image: image86.png]


 (350 < 700)

     Vậy tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy
b)  Vì Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy nên ta có:

[image: image88.png]x0z



+ [image: image90.png]


= [image: image92.png]



     
          [image: image94.png]


= [image: image96.png]


 – [image: image98.png]x0z





[image: image100.png]


= 700 – 350


[image: image102.png]


= 350
Vậy [image: image104.png]


= [image: image106.png]x0z



 ( 350 = 350)
c)Tia Oz là tia phân giác của [image: image108.png]


 vì:

          Tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy 
[image: image110.png]


 = [image: image112.png]x0z



  (350 = 350)
Bài tập tự luyện    30/87 (SGK)
……………………………………………………………………………………………
TIẾT 3
LUYỆN TẬP
Rèn luyện kĩ năng giải toán về tia phân giác

   NỘI DUNG:
Bài tập 1:Trên cùng một nửa mặt phẳng  bờ chứa tia Ox. Vẽ tia Oy và Oz sao cho [image: image114.png]


 =600,  [image: image116.png]x0z



 = 1200
a) Tính [image: image118.png]


 ? 

b) Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không? 
Giải
[image: image1.png]x0y +y0z = x02?




a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox ta có: [image: image120.png]


 < [image: image122.png]x0z



 (600 < 1200). Vậy tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz
          Vì Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz nên ta có:

                     [image: image124.png]


+ [image: image126.png]


 = [image: image128.png]x0z




     
          [image: image130.png]


= [image: image132.png]x0z



 – [image: image134.png]




[image: image136.png]


= 1200 – 600


[image: image138.png]


= 600
    b) Tia Oy là tia phân giác của [image: image140.png]x0z



 vì:

          Tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz

 [image: image142.png]


= [image: image144.png]


  (600 = 600)
1. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oz, Oy sao cho [image: image146.png]x0z



=350, [image: image148.png]


=700
a) Trong ba tia Ox,Oz,Oy tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính góc zOy

c) Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

d) Vẽ tia Oz’ là tia đối của tia Oz, tính góc [image: image150.png]y0z'



?
Giải

[image: image151.png]



a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có [image: image153.png]x0z



 < [image: image155.png]


 (350 < 700) 

Vậy tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy

b) Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy

[image: image157.png]x0z



 + [image: image159.png]


= [image: image161.png]



[image: image163.png]


= [image: image165.png]


 -  [image: image167.png]x0z




[image: image169.png]


= 700 - 350
[image: image171.png]


= 350
c) Tia Oz là tia phân giác của góc xOy vì:
    Tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy

    [image: image173.png]


= [image: image175.png]x0z



 (350=350)

d) Vì Oz’ là tia đối của tia Oz  nên [image: image177.png]


 và [image: image179.png]y0z'



 là hai góc kề bù

[image: image181.png]


+ [image: image183.png]y0z'



 = 1800
[image: image185.png]y0z'



= 1800 – [image: image187.png]



[image: image189.png]y0z'



= 1800 - 350
[image: image191.png]y0z'



= 1450
Bài tập vận dụng

    1. Trên cùng một nửa mặt phẳng chứa tia Ox. Vẽ 2 tia Oy, Oz sao cho [image: image193.png]


 =500; [image: image195.png]x0z



  =1000.

    a) Tia Oy có nằm giữa hai tia Ox và Oz không?
    b) Tính góc yOz
    c)  Chứng tỏ tia Oy là tia phân giác của góc xOz?
2. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oz, Oy sao cho [image: image197.png]


=250, [image: image199.png]x0z



=500
a) Trong ba tia Ox,Oy,Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

c) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox, tính góc [image: image201.png]zOt



 ?
……………………………………………………………………………………………
TIẾT 4:
ĐƯỜNG TRÒN VÀ TAM GIÁC
I)Kiến thức cần nhớ:
PHẦN 1: ĐƯỜNG TRÒN
1. Đường tròn và hình tròn
* Định nghĩa đường tròn: Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R.

Kí hiệu: (O; R)

* Định nghĩa hình tròn: Hình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm bên trong đường tròn đó.
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2. Cung và dây cung
[image: image205.emf]O

B

A

C

D


CD: dây cung

AB: đường kính

AB = 2OA = 2OB
PHẦN 2: TAM GIÁC
1. Tam giác ABC là gì?
* Định nghiã: Tam giác ABC là hình gồm các đoạn thẳng AB,BC,CA khi ba điểm A,B,C không thẳng hàng.

  [image: image206.wmf]C

B

A


Tam giác ABC được kí hiệu là 
[image: image207.wmf]ABC

D

 

       Ví dụ: Vẽ một tam giác ABC biết ba cạnh BC = 4cm, AB = 2cm, AC = 3cm

  Cách vẽ:

- Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm

- Vẽ cung tròn tâm B, bán kính 2cm

- Vẽ cung tròn tâm C, bán kính 3cm

- Lấy một giao điểm của hai cung trên gọi giao điểm đó là A

- Vẽ đoạn thẳng AB, AC, ta có 
[image: image208.wmf]ABC

D

 

[image: image209.wmf]C
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II)Bài tập vận dụng:
1) Vẽ tam giác ABC, biết ba cạnh AB = 3cm ; AC = 2,5cm ; BC = 3,5cm 
2) a) Vẽ đường tròn tâm O bán kính 2cm

    b) Vẽ đường tròn  đường kính 6cm

……………………………………………………………………………………………
TIẾT 5
ÔN TẬP CHƯƠNG II
Kiến thức cần nhớ xem SGK trang 95;96

Bài tập vận dụng

1. Cho hai góc kề bù [image: image211.png]


 và [image: image213.png]


, [image: image215.png]


 = 400. Tính [image: image217.png]



2. Cho hai góc kề bù [image: image219.png]


 và [image: image221.png]


 [image: image224.png]


,  = 1200. Tính [image: image226.png]



3. Trên cùng một nửa mặt phẳng chứa tia Ox. Vẽ 2 tia Oy, Oz sao cho [image: image228.png]


=350; [image: image230.png]x0z



=700.

a) Trong 3 tia Ox, Oy, Oz  tia nào nằm giữa 2 tia còn lại ? Vì sao?

b) So sánh [image: image232.png]


 và [image: image234.png]



c) Chứng tỏ tia Oy là tia phân giác của góc xOz?

4. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy, Oz sao cho góc [image: image236.png]


=750,  [image: image238.png]x0z



=1500

a) Tia Oy có nằm giữa hai tia Ox và Oz không? Vì sao?

b) Tính góc yOz.

c) Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOz  không? Vì sao?

5.Trên cùng một nữa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oz và Oy sao cho :  [image: image240.png]x0z



 = 65
[image: image241.wmf]0

 ;  [image: image243.png]


= 130
[image: image244.wmf]0


a) Hỏi tia nào nằm giữa 2 tia còn lại ? Vì sao?
b) Tính góc zOy
c)  Chứng tỏ rằng tia Oz là tia phân giác của góc xOy

6. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Vẽ tia Oy và Oz sao cho [image: image246.png]


 =700,  [image: image248.png]x0z



 = 1400
a) Tính góc yOz? 

b) Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không?
7. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oz, Oy sao cho [image: image250.png]


=300, [image: image252.png]x0z



=600
a) Trong ba tia Ox,Oz,Oy tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

c) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox, tính góc [image: image254.png]zOt



 
8. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oz, Oy sao cho [image: image258.png]x0z



=600, [image: image260.png]


=1200
a)Trong ba tia Ox,Oz,Oy tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) So sánh [image: image262.png]x0z



 và [image: image264.png]



c)Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

d) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox. So sánh [image: image266.png]x0z



 và [image: image268.png]yOt



  
9. Vẽ đường tròn tâm A, bán kính 3cm
10.  Vẽ đường tròn tâm B, đường kính 4cm

11. Vẽ tam giác ABC, biết ba cạnh AB = 3cm ; AC = 4cm ; BC = 5cm 
                     (   Chúc các em học tập tốt , thi đạt điểm cao)
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